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Chúng mình hãy cùng tham khảo bài viết mẫu của giáo viên tại Ielts Target với chủ đề: The
process shows the design of a modern landfill for household waste.

1. PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI
1.1. Đề bài:
The process shows the design of a modern landfill for household waste
(Thiết kế của một bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại.)

1.2. Phân tích đề bài
Dạng bài: Diagram

Đối tượng đề cập: Thiết kế của một bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện đại.

Thì sử dụng: Hiện tại đơn

Cấu trúc câu: câu bị động

Dàn bài chi tiết:
Mở bài: Giới thiệu lại thiết kế của bãi chôn lấp rác

Đoạn tổng quan: Nêu tổng quan ba giai đoạn chính của một bãi chôn lấp rác thải

Thân bài 1: Mô tả quá trình xây dựng

Bước 1: Tiến hành đào một hố lớn dưới lòng đất, với nền là đá tự nhiên.

Bước 2: Phủ lên đáy hố một lớp đất sét dày, sau đó lót thêm một lớp vật liệu tổng hợp để
ngăn chất thải độc hại thấm vào đất xung quanh.

Bước 3: Lắp đặt hệ thống ống và bể thoát nước để dẫn và loại bỏ chất thải độc hại từ đáy bãi
chôn lấp.
Thân bài 2: Mô tả quá trình sử dụng và chôn lấp

Bước 4: Rác thải sinh hoạt sẽ được đổ vào hố. Trong quá trình chôn lấp, các chất lỏng từ rác
thải sẽ chảy xuống đáy, được thu gom trong các bể chứa và loại bỏ qua các ống thoát để giảm
thiểu khí gas tích tụ.

Bước 5: Khi hố chôn lấp đã đầy, sẽ được phủ lên một lớp đất sét dày. Theo thời gian, khi rác
thải phân hủy, khí thải sẽ được giải phóng từ bãi chôn lấp.

2. BÀI MẪU (SAMPLE ANSWER)

The diagrams illustrate the modern method of managing household waste in a landfill.



Overall, the process consists of three key stages: construction, waste disposal, and closure.

In the construction phase, an excavation is carried out to create a large, rectangular pit in the
ground, which extends down to the natural rock layer. At the bottom of this pit, a drainage
tank is installed along one side. A thick layer of clay and a synthetic liner are then applied to
line the base and walls of the pit, ensuring the containment of waste. Additionally, a network
of drainage pipes is laid at the bottom to facilitate the removal of liquids.

During the landfill’s operation and subsequent closure, domestic waste is transported by
trucks and deposited into the prepared pit. Solid waste accumulates, while liquid waste flows
into the drainage tank. When the landfill is filled to capacity, a gas extraction system is put in
place to vent gases produced by decomposing waste. Finally, the entire landfill is sealed off
with a thick layer of clay to prevent any further contamination.

3. TỪ VỰNG NỔI BẬT

domestic waste: rác thải sinh hoạt

contemporary landfill: bãi chôn lấp hiện đại

construction stage: giai đoạn xây dựng

waste filling: đổ rác thải

closure: đóng kín

excavation: đào hố

rectangular pit: hố hình chữ nhật

natural rock layer: lớp đá tự nhiên

drainage tank: bể thoát nước

synthetic liner: lớp lót tổng hợp

containment of waste: ngăn chặn rác thải

network of drainage pipes: mạng lưới ống thoát nước

facilitate: tạo điều kiện

removal of liquids: loại bỏ chất lỏng

deposited: được đổ vào

solid waste: rác thải rắn



liquid waste: chất thải lỏng

full capacity: đạt công suất đầy

gas extraction system: hệ thống khai thác khí

decomposing waste: rác thải phân hủy

sealed off: bịt kín

contamination: ô nhiễm


